
I. ĐẠI CƯƠNG
Phản ứng phản vệ (Anaphylaxis) được định nghĩa là một phản ứng dị ứng hoặc quá mẫn nghiêm trọng, khởi phát nhanh chóng và có thể tử vong.
PƯPV là một hội chứng rộng hơn nhiều so với sốc phản vệ. Chẩn đoán phản ứng phản vệ (PƯPV) chủ yếu dựa trên các triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng, cũng như mô tả chi tiết giai đoạn cấp, bao gồm cả các hoạt động trước khi xẩy ra và các sự kiện xảy ra trong vòng vài phút đến vài giờ. Mục tiêu của điều trị là phải nhận ra sớm và dùng epinephrine ngay để ngăn ngừa tiến triển đền suy hô hấp đe dọa tính mạng và/hoặc trụy tim mạch.
Hầu hết các PƯPV được kích hoạt thông qua một cơ chế miễn dịch liên quan đến IgE. Ở trẻ em phần lớn là do thực phẩm, ở người lớn chủ yếu do thuốc và côn trùng đốt. Trong bài này, danh từ PƯPV được áp dụng cho tất cả các trường hợp sau:
· Phản ứng toàn thân cấp tính liên quan đến cơ chế miễn dịch phụ thuộc IgE.
· Phản ứng toàn thân cấp tính liên quan đến các cơ chế miễn dịch khác hoặc do phóng thích trực tiếp histamine và các chất trung gian khác từ tế bào mast (tương bào) và bạch cầu ái kiềm (basophil), ví dụ, sau khi tập thể dục hoặc tiếp xúc với lạnh hoặc tia cực tím, uống thuốc phiện... (trước đây gọi là phản ứng dạng phản vệ - anaphylactoid reactions).
· Phản ứng toàn thân cấp tính mà không cần bất kỳ cơ chế kích hoạt rõ ràng nào (không rõ nguyên nhân).
Xử trí cấp cứu của tất cả các trường hợp trên là như nhau, không phụ thuộc vào các yếu tố kích hoạt hoặc cơ chế gây PƯPV.
II. NGUYÊN NHÂN
1. Cơ Chế Miễn Dịch Thông Qua IgE: phải gặp lần 2 mới gây PƯPV
· Thức ăn: quả hạch (nut), trứng, cá, tôm, cua, sữa bò...
· Kháng sinh: thường gặp nhất, đặc biệt ở nhóm beta-lactam.
· Vaccin, thuốc gây tê, gây mê, insulin và các hormon khác, giải độc tố, (antitoxin).
· Máu và chế phẩm của máu.
· Nọc côn trùng (ong, kiến), nọc rắn, nhện, bọ cạp...
· Latex, điều trị miễn dịch giải dị ứng (allergy immunotherapy).
2. Cơ Chế Khác (Phản Ứng Dạng Phản Vệ - Anaphylactoid Reactions)
· Kháng viêm không steroid (đặc biệt aspirin)
· Opiat, sulfit.
· Thuốc cản quang có iôt, thuốc giãn cơ (curonium, succinylcholin)
· Gamma globulin
· Kháng huyết thanh
· Tình trạng gắng sức.
III. CHẨN ĐOÁN 
1. Biểu hiện lâm sàng
· Sau khi tiếp xúc với chất kích hoạt trong vòng vài phút (thường < 1 giờ) xuất hiện các triệu chứng sau:
· Triệu chứng da - niêm: gặp tới 90% trong PƯPV, bao gồm mày đay, ngứa, đỏ da, sưng môi - lưỡi - lưỡi gà, phù quanh mắt, sưng kết mạc, chảy nước mắt.
· Triệu chứng hô hấp: gặp tới 70% trong PƯPV, bao gồm chảy nước mũi, nghẹt mũi, thay đổi giọng nói, cảm giác nghẹt ở cổ họng hoặc nghẹt thở, thở rít, khó thở, thở khò khè, ho, phù phổi.
· Triệu chứng tiêu hóa: gặp tới 45% trong PƯPV, bao gồm buồn nôn, nôn, tiêu chảy và đau quặn bụng.
· Triệu chứng về tim mạch: gặp tới 45% các PƯPV, nhịp tim nhanh (chậm trong tình trạng nặng), tụt HA, loạn nhịp, ngưng tim.
· Thần kinh: lo lắng và “cảm giác chết đến nơi”, thoáng ngất và ngất, co giật.
· PƯPV có thể nhẹ và giải quyết một cách tự nhiên do sản xuất ra các chất trung gian bù trừ nội sinh (ví dụ, epinephrine, angiotensin II, endothelin...) hoặc nó có thể nặng và tiến triển rất nhanh.
· Trong vòng vài phút dẫn tới suy hô hấp và/hoặc trụy tim mạch và tử vong Lúc bắt đầu PƯPV, không có một cơ sở nào để dự đoán được mức độ nghiêm trọng, mức độ tiến triển và liệu nó sẽ thoát ra nhanh và hoàn toàn hay trở thành PƯPV hai pha hoặc kéo dài.
· PƯPV Hai Pha
· Được định nghĩa là sự tái phát các triệu chứng sau khi giai đoạn ban đầu của PƯPV đã được giải quyết mà không có sự tiếp xúc thêm với tác nhân gây PƯPV. PƯPV hai pha đã được báo cáo tới 23% PƯPV ở người lớn và lên đến 11% PƯPV ở trẻ em. 
· Xảy ra trong vòng 8 đến 10 giờ sau khi đã hết triệu chứng ban đầu, mặc dù cũng có báo cáo về các trường hợp tái phát trong vòng 72 giờ.
· PƯPV Kéo Dài
· Được định nghĩa như là một phản ứng phản vệ kéo dài trong nhiều giờ, nhiều ngày, hoặc thậm chí cả tuần trong trường hợp nặng.
2. Cận Lâm Sàng
· Tryptase: đo nồng độ trong huyết tương hoặc huyết thanh, tối ưu là lấy sau khởi phát 15 phút - 3 giờ. Tăng có giá trị ủng hộ chẩn đoán, nhưng bình thường cũng không loại trừ chẩn đoán (không tăng trong 36% trường hợp).
· Histamin: đo trong huyết tương, nó tăng đạt đỉnh sau 5 - 15 phút khởi phát triệu chứng và giảm về giá trị nền sau 60 phút, vì vậy, không có giá trị nếu lấy chậm.
· N - methyl histamin nước tiểu: cần lấy nước tiểu 24 giờ, bắt đầu lấy ngay sau khởi phát, đây là xét nghiệm thay thế hữu ích cho đo histamin trong huyết tương.
3. Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán
Có ba tiêu chuẩn chẩn đoán, mỗi tiêu chuẩn phản ánh một biểu hiện lâm sàng khác nhau của PƯPV. Chẩn đoán PƯPV khi thỏa mãn 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:
· Tiêu Chuẩn 1
Bệnh khởi phát cấp tính (vài phút đến vài giờ) liên quan đến da, niêm mạc, hoặc cả hai (ví dụ, phát ban toàn thân, ngứa hoặc đỏ bừng, sưng môi - lưỡi - lưỡi gà) và ít nhất một trong các biểu hiện sau:
· Rối loạn về hô hấp (ví dụ, khó thở, thở khò khè, thở rít, co thắt phế quản, giảm lưu lượng đỉnh thở ra, giảm oxy máu). Hoặc:
· Giảm HA hoặc các triệu chứng và dấu hiệu của rối loạn chức năng cơ quan đích liên quan (ví dụ, ngất do giảm trương lực, tiểu không tự chủ).
· Lưu ý: các triệu chứng và các dấu hiệu về da có mặt tới 90% các PƯPV, vì vậy nó rất hữu ích trong chẩn đoán xác định.
· Tiêu Chuẩn 2
Có > 2 các biểu hiện sau đây, các biểu hiện này xẩy ra nhanh chóng (vài phút đến vài giờ) sau khi tiếp xúc với một dị ứng nguyên có khả năng là tác nhân:
· Sự tham gia của da-niêm mạc (ví dụ, phát ban toàn thân, ngứa nhiều, sưng môi, lưỡi, lưỡi gà)
· Rối loạn về hô hấp (ví dụ, khó thở, thở khò khè, co thắt phế quản, thở rít, giảm lưu lượng đỉnh thở ra, giảm oxy máu).
· Giảm HA hoặc có các triệu chứng và dấu hiệu liên quan (ví dụ, ngất giảm trương lực, tiêu tiểu không tự chủ).
· Các triệu chứng và các dấu hiệu tiêu hóa dai dẳng (ví dụ như đau bụng quặn, nôn).
Lưu ý: các triệu chứng hoặc dấu hiệu về da vắng mặt hoặc không được công nhận lên đến 20% các PƯPV. Tiêu chuẩn 2 kết hợp các triệu chứng và dấu hiệu của các cơ quan khác và được áp dụng cho những BN có tiếp xúc với một chất gây dị ứng có khả năng là tác nhân.
· Tiêu Chuẩn 3
Giảm HA sau khi tiếp xúc với một dị ứng nguyên đã được BIÊT cho những BN này (vài phút đến vài giờ):
· Giảm HA ở người lớn được định nghĩa là HA tâm thu < 90 mmHg hoặc giảm > 30% HA nền của BN đó.
· Ở trẻ sơ sinh và trẻ em:
· < 70 mmHg từ 1 tháng đến 1 năm tuổi 
· < (70 mmHg + [2 x tuổi)]) ở trẻ từ 1-10 tuổi
· < 90 mmHg ở trẻ 11-17 tuổi
Lưu ý: Tiêu chuẩn 3 được thiết kế để phát hiện PƯPV chỉ liên quan đến một hệ thống cơ quan và áp dụng cho những BN tiếp xúc với một chất mà họ biết là bị dị ứng, ví dụ, hạ huyết áp hoặc sốc sau khi bị côn trùng cắn.


4. Những Sai Lầm Trong Chẩn Đoán
PƯPV không phải là luôn luôn dễ dàng nhận ra trên lâm sàng do các lý do sau:
· Một số bác sĩ vẫn còn miễn cưỡng để chẩn đoán PƯPV trong trường hợp không hạ HA hoặc sốc, mặc dù thay đổi HA không cần thiết cho việc chẩn đoán theo Tiêu chuẩn 1 hoặc Tiêu chuẩn 2.
· Hạ HA có thể không phát hiện được khi đo HA sau khi tiêm epinephrine. Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, HA bình thường là thấp hơn là trong thanh thiếu niên và người lớn.
· Nhiều triệu chứng liên quan đến tình trạng thiếu oxy và hạ HA trong PƯPV là không đặc hiệu, chẳng hạn như khó thở, thở rít, thở khò khè, lú lẫn, ngất, bất tỉnh và tiêu tiểu không tự chủ.
· Triệu chứng và các dấu hiệu da (nổi mề đay, ngứa, đỏ bừng mặt, phù mạch) hữu ích trong chẩn đoán nhưng vắng mặt hoặc không được công nhận lên đến 20% trong PƯPV. Triệu chứng và các dấu hiệu da có thể không có nếu BN đã dùng kháng histamin trước đó.
Chúng cũng có thể bị bỏ qua nếu BN không thể mô tả ngứa hoặc không cởi quần áo và không được kiểm tra đầy đủ hoặc ở những BN được che phủ kín trong khi phẫu thuật.
· PƯPV có thể khó khăn để nhận ra trong các tình huống lâm sàng nhất định, ví dụ, chạy thận nhân tạo, phẫu thuật, hoặc khi sinh con.
· PƯPV ở người có tiền sử hen có thể bị nhầm lẫn với một đợt hen suyễn nếu bỏ qua các triệu chứng và các dấu hiệu da như ngứa, phát ban, hoặc chóng mặt gợi ý sốc sắp xảy ra.
· PƯPV ở các BN không khai thác chính xác được các triệu chứng ban đầu: BN bị bệnh thần kinh - tâm thần, dùng các chất hướng tâm thần (thuốc an thần, ethanol...).
5. Chẩn Đoán Phân Biệt
· Cơn hen phế quản nặng (status asthmaticus), mày đay cấp tính toàn thân, phù mạch cấp tính không dị ứng (phù mạch di truyền, dùng thuốc ức chế men chuyển).
· Ngộ độc cá bị ươn (scromboidosis) (do các thành phần giống histamin trong cá bị ươn thuộc loại cá ngừ, cá thu, cá trích).
· Sau ăn bột ngọt.
· Tiền mãn kinh
· Hội chứng “người da đỏ” (“red man” syndrome): do tiêm vancomycin
IV. ĐIỀU TRỊ 
1. Xử Trí Ngay Tại Chỗ
· Đánh giá và điều trị tại chỗ ngay lập tức cực kỳ quan trọng vì ngừng hô hấp hoặc ngừng tim và tử vong có thể xảy ra trong vòng một vài phút.
· Ngừng ngay sự tiếp xúc với dị nguyên
· Cho bệnh nhân nằm tại chỗ: nằm ngửa, chi dưới cao; nếu có nôn hoặc kéo đờm thì để ở tư thế nửa nằm - nửa ngồi.
· Tiêm ngay Adrenaline: không có chống chỉ định, là thuốc chống PƯPV duy nhất, không có thuốc khác thay thế.
· Tiêm bắp thịt: tiêm bắp càng sâu càng tốt, nó tốt hơn tiêm dưới da vì làm tăng nồng độ trong máu và mô nhanh hơn. Khuyên cáo tiêm bắp thịt mặt ngoài đùi.
· Người lớn: adrenaline ống 1mg/1ml, tiêm bắp 0.3 - 0.5 mg.
· Trẻ em: 0.01mg/kg, dùng bơm tiêm 1mL.
· Tiêm nhắc lại 1 - 2 lần. Hầu hết BN sẽ đáp ứng sau 1, 2 hoặc 3 lần tiêm. Nếu không đáp ứng thì chuyển sang truyền tĩnh mạch.
· Nếu sốc quá nặng đe doạ tử vong, ngoài đường tiêm bắp thịt có thể tiêm adrenaline (pha loãng 10 lần, ống 1mL thành 10mL) qua tĩnh mạch, bơm qua ống nội khí quản hoặc tiêm qua màng nhẫn giáp.
· Thở oxy: nồng độ càng cao càng tốt (nên dùng mask mặt hoặc mask không thở lại).
· Truyền dịch: NaCl 0.9% 125mL/giờ ở người HA bình thường.
· Theo dõi sát sinh hiệu: ý thức, M, HA, SpO 2 (nếu có thể)
2. Đảm Bảo A - B - C
Tuỳ theo điều kiện trang thiết bị y tế và trình độ chuyên môn kỹ thuật của từng tuyến có thể áp dụng các biện pháp sau:
· Đảm Bảo Đường Thở:
· Đặt nội khí quản nếu suy hô hấp nguy kịch, ngừng thở.
· Có thể mở khí quản cấp cứu qua màng giáp nhẫn nếu có phù thanh môn, không đặt nội khí quản được.
· Đảm Bảo Hô Hấp:
· Bóp bóng qua mask hoặc qua nội khí quản với oxy 100%.
· Thở máy nếu có thể.
· Đảm Bảo Tuần Hoàn:
· Ép tim nếu có ngừng tim: theo qui trình C - A - B.
· Nên đặt 2 catheter tĩnh mạch ngoại vi lớn (14 - 16G).
· Bù dịch: do tăng tính thấm thành mạch, dịch trong lòng mạch có thể dịch chuyển ra ngoại bào tới 35% thể tích trong vài phút. Chỉ định: BN tụt HA, hạ HA tư thế, đáp ứng không hoàn toàn với adrenalin
· Người lớn: truyền 1-2 lít NaCl 0.9% (trong vài phút đầu truyền 5-10 mL/kg), có thể cần đến 7 lít.
· Trẻ em: bolus 20mL/kg mỗi 5 - 10 phút, có thể tới 100mL/kg.
· Truyền adrenalin: những BN không đáp ứng với adrenalin bắp thịt và truyền dịch cần truyền liên tục adrenalin (không nên bolus tĩnh mạch dễ gây biến chứng).
· Người lớn: 2 - 10 pg/ph, điều chỉnh theo hiệu quả trên HA
· Trẻ em: 0.1 - 1 pg/ph
· Glucagon:
· Dùng trường hợp BN đang dùng ức chế beta, vì những BN này có thể đề kháng với điều trị bằng epinephrine và có thể phát triển hạ HA và nhịp chậm kháng trị.
· Glucagon có tác dụng tăng co bóp và tăng nhịp tim mà không qua trung gian thụ thể beta.
· Liều 1-5 mg ở người lớn (trẻ em: 20 - 30 pg/kg, tối đa là 1 mg) tiêm tĩnh mạch hơn 5 phút. Liều này có thể lặp đi lặp lại hoặc sau đó truyền từ 5-15 pg/phút. Tiêm nhanh glucagon có thể gây nôn mửa, vì vậy, cần bảo vệ đường hô hấp (ví dụ, nằm nghiêng bên).
3. Các Thuốc Thêm Vào
· Chống Dị Ứng:
· Kháng histamin H: nó chỉ có tác dụng giảm ngứa và ban dị ứng, không có tác dụng giảm tắc nghẽn đường thở, hạ HA hoặc sốc.
· Thuốc tĩnh mạch: chỉ duy nhất có thế hệ thứ nhất là diphenhydramine:
· Người lớn: 25 - 50 mg; có thể nhắc lại tới liều tối đa 400 mg/24 giờ.
· Trẻ em < 40 kg: 1 mg/kg (tối đa 40 mg), có thể nhắc lại tới liều tối đa 5mg/kg hoặc 200 mg/24 giờ.
· Thuốc uống: dùng thế hệ 2 (cetirizine) tốt hơn thế hệ 1, nó có tác dụng trong vòng 1 giờ, tuy nhiên không có dạng tiêm tĩnh mạch.
· Kháng histamin H2:
· Có bằng chứng tối thiểu hỗ trợ sử dụng thuốc kháng histamin H2 kết hợp với kháng histamin H1 trong điều trị cấp cứu PƯPV.
· Ranitidine: người lớn 50 mg, trẻ em 12.5 - 50 mg (1 mg/kg), có thể pha loãng trong glucose 5% thành 20 mL và tiêm tĩnh mạch trong 5 phút. Truyền tĩnh mạch nhanh Cimetidine có thể gây tụt HA.
· Thuốc Giãn Phế Quản
· Để điều trị co thắt phế quản không đáp ứng với epinephrine, thường dùng thuốc giãn phế quản dạng khí dung như albuterol. 
· Những thuốc này chỉ là điều trị bổ xung với epinephrine bởi vì nó không ngăn ngừa hoặc làm giảm phù nề niêm mạc trong đường hô hấp trên hoặc sốc.
· Glucocorticoid
· Khởi đầu tác dụng sau vài giờ, do đó, các loại thuốc này không làm giảm các triệu chứng ban đầu của PƯPV. Tuy nhiên, chúng có thể ngăn chặn các phản ứng pha hai hoặc PƯPV kéo dài xảy ra tới 23% PƯPV ở người lớn và tới 11% PƯPV ở trẻ em.
· Dùng methylprednisolone 1 - 2mg/kg. Có thể ngưng sau ba ngày mà không cần giảm liều dần vì tất cả các phản ứng hai pha được báo cáo cho đến nay chỉ xảy ra trong vòng 72 giờ.
4. Điều Trị Phối Hợp:
· Uống than hoạt 1g/kg nếu dị nguyên qua đường tiêu hoá.
· Băng ép chi phía trên chỗ tiêm hoặc đường vào của nọc độc.
Chú ý:
· Nên chuyển BN vào khoa Hồi sức Tích cực.
· Theo dõi bệnh nhân ít nhất 24 giờ sau khi huyết áp đã ổn định.
· Điều dưỡng có thể dùng Adrenaline theo phác đồ khi bác sỹ không có mặt.
V. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN (N/A)
VI. TIÊN LƯỢNG BIẾN CHỨNG (N/A)
VII. PHÒNG BỆNH (N/A)
VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO (N/A)
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Luwu dé cAp ciru phan tng phan vé

Chi dinh cip ciru ngay cho BN c6 biéu hign: ho hap, tim mach hay dwéng tiéu hoa nng vi c6
thé nhanh chéng dan t6i tinh trang soc, SHH va tir vong.
Khéne 6 chéne chi dinh v6i Adrenalin

v

Nehi ngor SHH ning xdy ra dén noi
(it thanh quén. ran co thit. tho nhanh. kho the, m

Khéng <o
l l
+Dit BN nim ngita + D3t NKQ ngay lap tirc vi néu chim s& kho
+Dijt duong truyén kim truyén khiu kinh @3t NKQ
16n (nhung khéng dwoc chim tré ding +C6 thé cin mé mang gidp nhin néu duong
adrenalin) tho bi phis né ning
+ Theo ddi sit M. HA. SpO; va hé hip
v
« Adrenalin TB 03-0.5mg (1:1000) vio mit Diéu tri cho tat ca BN bang khing
trede hoac bén dui. Nhic la sau Sph néu cin. thu thé H va Hy:
«Ciic BN ¢6 TC nang hay dip img kém véi + Diphenhydramine (Hy) 25-50mg TM
TB  cho Adrenalin TM 0.1-0.2 mg (ron va
ImL 1:1000 véi 9mL NaCl 09% = *Ranitidin (H) 50mg TM hoic
0.1mg/mL) 1-2 phit cho toi khi c6 dip iimg Famotidin (F;) 20mg TM

éu c6 tut HA can cho 1-2L NaCl 0.9%

7'y

truyén TM nhanh
l <o

Dip umg lim sang?

N Néu BN dang diing chen béta giao cim & nha:

Khongl | . Glucagon 1-2mg TM/TB x 5 phit/ln dén khi c6 tac dung

Néu tut HA tiép dien:

1. Bit dau truyén Adrenalin TM Lién tuc: 0.1-1 pg/kg/ph. diéu chinh
Tiéu dén khi c6 tic dung

2. Tiép tuc truyén dich tich cuc (qua miy truyén dich néu c6)

ic TC HE tiép dién va néu BN khong cin dat NKQ:

+ Khi dung thudc chi vin beta nhur Albuterol 0.5mL loai dd 0.5%
pha trong 2.5 mL NaCl 0.9% dé khi dung cho BN x 15 phit/lin
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